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1 Theo Báo cáo môi trường kinh doanh - Doing business 2020 (DB 2020) toàn cầu do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 

24/10/2019, chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) của Việt Nam tăng ấn tượng lên 22 bậc, từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109 trong tổng 
số 190 quốc gia được đánh giá. 

2 Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2019 do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố ngày 08/10/2019, vị trí xếp hạng 

của Việt Nam về Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (B1) năm 2019 tăng 17 bậc so với năm 2018, vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra tại 

Nghị quyết số 02/NQ-CP. Việc cải thiện thứ hạng Chỉ số B1 đã góp phần cải thiện thứ hạng về trụ cột thể chế (tăng 05 bậc so 

với năm 2018), đồng thời, cải thiện thứ hạng về năng lực cạnh tranh của Việt Nam (tăng 10 bậc so với năm 2018). 
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Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Y Tế

Bộ Xây dựng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Nội vụ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Bộ Tư pháp

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ Ngoại giao

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Công Thương
Thực hiện các
nhiệm vụ được
Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ
giao trong năm
(tối đa 2 điểm)

Sáng kiến hoặc
giải pháp mới
trong CCHC (tối
đa 1 điểm)

Công tác tuyên
truyền CCHC
(tối đa 1 điểm)

Công tác kiểm
tra CCHC (tối đa
2.5 điểm)

Thực hiện chế
độ báo cáo định
kỳ (tối đa 1
điểm)

Kế hoạch CCHC
năm (tối đa 1.5
điểm)
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Tỷ lệ điểm số đạt được tiêu chí Kế hoạch CCHC

Tỷ lệ điểm số đạt được tiêu chí Chế độ báo cáo định kỳ

Tỷ lệ điểm số đạt được tiêu chí công tác kiểm tra CCHC

Tỷ lệ điểm số đạt được tiêu chí công tác tuyên truyền CCHC

Tỷ lệ điểm số đạt được tiêu chí sáng kiến trong CCHC

Tỷ lệ điểm số đạt được tiêu chí thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm
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Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
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Bộ Tài chính

Ngân hàng nhà nước Việt Nam
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Xây dựng VBQPPL trong năm theo chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt (2 điểm)

Theo dõi thi hành pháp luật (1.5 điểm)

Xử lý VBQPPL sau rà soát (1.5 điểm)

Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (2 điểm)

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ (1 điểm)

TLKN của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến TC, CS thuộc phạm vi quản lý của bộ (1 điểm)

Tác động của cải cách đến TC, CC, CS thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ (7.5 điểm)

65.97 67.91
72.56

68.28 68.60
71.93 72.22

75.50 76.44

63.69
70.20

75.50

84.30

69.43
74.63

80.19
83.29

Xây dựng VBQPPL trong năm theo chương trình XDPL đã được phê duyệt (% điểm đạt được/tối đa 2)

Theo dõi thi hành pháp luật (% điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)

Xử lý VBQPPL sau rà soát (% điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)

Kiểm tra, xử lý VBQPPL (% điểm đạt được/tối đa 2 điểm)

Thanh tra việc thực hiện CSPL thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1 điểm)

TLKN của cá nhân, tổ chức (% điểm đạt được/tối đa 1 điểm) 

Tác động của cải cách đến TC, CC, CS thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 7.5 điểm)
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67.59

79.24
81.40

77.42

70.85 67.75

Vai trò của bộ đối với sự phát 
triển của ngành, lĩnh vực 

Tính đồng bộ, thống nhất của hệ 
thống VBQPPL thuộc phạm vi 
QLNN của bộ 

Tính hợp lý của các VBQPPL 
thuộc phạm vi QLNN của bộ 

Tính khả thi của các VBQPPL 
thuộc phạm vi QLNN của bộ 

Tính kịp thời trong tổ chức triển 
khai các VBQPPL thuộc phạm vi 
QLNN của bộ

Tính kịp thời trong việc phát hiện 
và xử lý các bất cập, vướng mắc 
trong tổ chức thực hiện VBQPPL 
thuộc phạm vi QLNN của bộ 
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97.54
88.59 91.60 88.11 83.95

75.82

59.71
69.54 72.66 68.14

59.61 56.28

63.89

78.74 80.45
76.64

70.56
67.14

Vai trò của bộ đối với 
sự phát triển của 
ngành, lĩnh vực 

Tính đồng bộ, thống 
nhất của hệ thống 

VBQPPL thuộc phạm 
vi QLNN của bộ 

Tính hợp lý của các 
VBQPPL thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước 

của bộ 

Tính khả thi của các 
VBQPPL thuộc phạm 

vi QLNN của bộ 

Tính kịp thời trong tổ 
chức triển khai các 

VBQPPL thuộc phạm 
vi QLNN của bộ 

Tính kịp thời trong việc 
phát hiện và xử lý các 
bất cập, vướng mắc 
trong tổ chức thực 

hiện VBQPPL thuộc 
phạm vi QLNN của bộ 

Giá trị của Bộ cao nhất Giá trị của Bộ thấp nhất Giá trị trung vị

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1 điểm)

Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1 điểm)

Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)

Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực (% điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)

Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1 điểm)

Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi 
QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)
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Bộ Y Tế

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
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Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng

Bộ Công Thương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ Tư pháp

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Ngoại giao

Bộ Tài chính

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

63.68

71.19

76.62

78.46

78.89

79.93

84.24

85.59

86.31

87.49

88.69

89.36

92.23

92.61

93.22

94.57

96.64
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1.61

2.03

1.09

10.10

4.28

-17.34

6.60

-3.91

8.24

5.70

3.53

-3.05

4.68

4.16

3.05

14.56

7.21

-20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

Bộ Công Thương

Bộ GD&ĐT

Bộ GTVT

Bộ KH&ĐT

Bộ KH&CN

Bộ LĐTB&XH

Bộ Ngoại giao

Bộ Nội vụ

Bộ NNPTNT

Bộ Tài chính

Bộ TN&MT

Bộ TT&TT

Bộ Tư pháp

Bộ VHTT&DL

Bộ Xây dựng

Bộ Y Tế

NHNNVN

98.82

81.86

94.12

84.78

98.53

76.28

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

Kiểm soát quy định TTHC 

Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết 
hồ sơ

Thực hiện cơ chế MC, cơ chế MCLT 

Kết quả giải quyết TTHC

TN, XL PAKN của cá nhân, tổ chức đối với 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ 

Tác động của cải cách đến chất lượng quy định 
TTHC 
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Kiểm soát quy định TTHC (% điểm đạt được/tối đa 2.5 điểm)

Thực hiện cơ chế MC, cơ chế MCLT (% điểm đạt được/tối đa 1 điểm)

Kết quả giải quyết TTHC (% điểm đạt được/tối đa 3.5 điểm)

TN, XL PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1 điểm)

Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ (% điểm đạt được/tối đa 3 điểm)

Tác động của cải cách đến chất lượng quy định TTHC (% điểm đạt được/tối đa 6 điểm)
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45.45

63.64 61.36

72.73 72.69
81.82 81.82 81.41

88.64 90.91 90.91
86.34

90.91 90.91 90.89 90.90 90.91

0

80.42
76.71

87.92

72.30 73.58
68.14

72.01
76.58

65.38 64.55
67.97

78.23 77.98 79.07 80.83
84.62

90.48

Các tiêu chí tự đánh giá của các bộ (% điểm đạt được/tối đa 11 điểm)

Tác động của cải cách đến chất lượng quy định TTHC qua điều tra XHH
(% điểm đạt được/tối đa 6 điểm)
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75.11
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Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định hồ sơ, trình tự 
thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt 

được/tối đa 1.5 điểm)

Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai 
trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm 

đạt được/tối đa 1.5 điểm)

Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 
trong quy trình giải quyết TTHC do bộ công bố (% điểm 

đạt được/tối đa 1.5 điểm)

Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện 
TTHC thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối 

đa 1.5 điểm)
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Mức độ rõ ràng, 
dễ hiểu về các 
quy định hồ sơ, 

trình tự thực hiện 
TTHC thuộc 

phạm vi quản lý 
nhà nước của bộ

Sự đơn giản, dễ 
kê khai đối với 

mẫu đơn, mẫu tờ 
khai trong hồ sơ 

TTHC thuộc 
phạm vi quản lý 

nhà nước của bộ

Sự minh bạch, rõ 
trách nhiệm của 

các cơ quan, đơn 
vị trong quy trình 
giải quyết TTHC 
do bộ công bố

Tính hợp lý về 
các quy định hồ 
sơ, trình tự thực 
hiện TTHC thuộc 
phạm vi quản lý 

nhà nước của bộ

Giá trị của Bộ cao nhất 92.55 89.67 91.02 89.37

Giá trị trung vị 76.11 78.04 77.71 74.79

Giá trị của Bộ thấp nhất 63.06 64.46 62.52 61.68
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90.00

100.00

Giá trị của Bộ cao nhất Giá trị trung vị Giá trị của Bộ thấp nhất
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Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)

Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC do bộ công bố (% điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)

Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)

Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi QLNN của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1.5 điểm)
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80.48

80.53
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89.18

92.75

92.97

94.38
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Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Ngoại giao

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Y Tế

Bộ Công Thương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường
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Trung bình tỷ lệ điểm số đạt được
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Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm 

Tuyển dụng công chức, viên chức

Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo thẩm quyền của bộ 

Thực hiện quy định về luân chuyển, bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các đơn vị thuộc bộ

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức 

Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức 

Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của bộ
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Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo thẩm quyền của bộ (% điểm đạt được/tối đa 1)

Thực hiện quy định về luân chuyển, bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các đơn vị thuộc bộ (% điểm đạt được/tối đa 2)

Đánh giá, phân loại CCVC (% điểm đạt được/tối đa 2.5)

Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC (% điểm đạt được/tối đa 1)
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Năng lực chuyên môn của công chức trong phối hợp, xử lý công việc (% điểm đạt được/tối đa 1.5)

Tinh thần trách nhiệm của công chức trong phối hợp, xử lý công việc (% điểm đạt được/tối đa 1.5)

Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân (% điểm đạt được/tối đa 1.5)
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Tác động của cải cách đến quản lý TCC (tỷ lệ điểm số đạt được/tối đa 5.5 điểm)

Tổ chức thực hiện công tác TCNS  (tỷ lệ điểm số đạt được/tối đa 3 điểm)

Công tác quản lý, sử dụng TSC (2 điểm)

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các ĐVSNCL thuộc bộ (tỷ lệ điểm số đạt được/tối đa 3 điểm)
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Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính 

Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 
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Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính
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3 Giá trị tuyệt đối của tỉnh Sơn La là: 81.92736. 
4 Giá trị tuyệt đối của tỉnh Nghệ An là: 81.92632 



  
 
PAR INDEX 2019 

82     Báo cáo Chỉ số CCHC 2019 
 



 
 

PAR INDEX 2019 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2019    83 
 

73.87

76.61

76.86

77.36

78.49

78.53

78.89

78.92

79.02

79.13

79.23

79.44

79.51

79.53

79.64

79.68

79.74

79.86

79.91

80.05

80.15

80.33

80.58

80.66

80.70

80.76

80.79

80.80

80.84

80.90

80.94

80.95

81.05

81.20

81.25

81.32

81.42

81.66

81.84

81.93

81.93

81.98

81.99

82.01

82.03

82.20

82.30

82.82

82.85

83.01

83.06

83.25

83.32

83.37

83.45

83.47

83.56

83.68

84.33

84.35

84.43

84.64

90.09

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

Bến Tre 63

Vĩnh Long 62

Quảng Ngãi 61

Phú Yên 60

Kon Tum 59

Cao Bằng 58

Trà Vinh 57

Đắk Nông 56

Bắc Kạn 55

Kiên Giang 54

Hà Giang 53

Hòa Bình 52
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Đà Nẵng 6

Long An   5

Hải Phòng 4

Đồng Tháp 3

Hà Nội 2

Quảng Ninh 1
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Thực tiễn tốt: Một số sáng kiến/giải pháp CCHC nổi bật 

77.43

87.07

83.65

88.65

82.17

81.12

68.00 72.00 76.00 80.00 84.00 88.00 92.00

Tây Nguyên

BTB - DH miền Trung

TD-MN phía Bắc

Đông Nam Bộ

Tây Nam Bộ

ĐB sông Hồng



 
 
PAR INDEX 2019 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2019    94 
 

 

70.80
71.19

72.49
73.34
74.34

77.12
79.07

81.41
82.81
83.38
83.89
83.97
84.55
84.82
84.99
85.51
85.61
85.63
85.66
85.97
86.30
86.31
86.45
86.66
86.87
87.10
87.12
87.13
87.14
87.22
87.27
87.49
87.70
87.77
87.82
87.98
88.10
88.23
88.25
88.29
88.54
88.67
88.74
88.93
89.05
89.35
89.41
89.48
89.69
89.81
90.07
90.10
90.13
90.32
90.46
90.50
90.53
91.23
91.39
91.88
92.33

93.50
93.60

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

Tây Ninh

Bến Tre

Cần Thơ

Gia Lai

Thái Bình

Quảng Ngãi

Cao Bằng

Vĩnh Long

Khánh Hòa

Trà Vinh

Hải Dương

Lào Cai

Ninh Thuận

Cà Mau

Bình Phước

Đà Nẵng

Phú Yên

TP. Hồ Chí Minh

Quảng Nam

Đắk Nông

Lạng Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nghệ An

Đắk Lắk

Lâm Đồng

Tiền Giang

Bình Dương

Bình Thuận

Đồng Nai

Long An

Kiên Giang

Thừa Thiên Huế

An Giang

Hà Giang

Hà Nội

Quảng Bình

Bình Định

Quảng Trị

Hòa Bình

Kon Tum

Bắc Giang

Hà Tĩnh

Đồng Tháp

Nam Định

Thái Nguyên

Bắc Kạn

Quảng Ninh

Thanh Hóa

Hải Phòng

Ninh Bình

Lai Châu

Hưng Yên

Bắc Ninh

Điện Biên

Vĩnh Phúc

Bạc Liêu

Sơn La

Hà Nam

Tuyên Quang

Sóc Trăng

Yên Bái

Hậu Giang

Phú Thọ



 
 

PAR INDEX 2019 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2019    95 
 

 

80.76

83.89

84.76

80.46

86.90

85.05

83.66

84.23

85.17

86.05

87.80

88.61

76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00

Đông Nam Bộ

Tây Nguyên

Tây Nam Bộ

BTB-DH miền Trung

ĐB sông Hồng

TDMN phía Bắc

Năm 2019 Năm 2018



 
 
PAR INDEX 2019 

96     Báo cáo Chỉ số CCHC 2019     
 

 

5.36

-1.01

-3.50

4.37

-4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Theo dõi THPL

Xử lý VBQPPL sau rà soát

Xử lý VB phát hiện sai phạm 
qua kiểm tra

Tác động của CC đến
chất  lượng VBQPPL

99.01 97.63
90.37

76.74

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Theo dõi THPL Xử lý VBQPPL sau rà soát Xử lý VB phát hiện sai phạm 
qua kiểm tra

Tác động của CC đến chất 
lượng VBQPPL



 
 

PAR INDEX 2019 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2019    97 
 

 

81.02

83.41

74.69

71.49

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

Tính đồng bộ, thống nhất 
của các VBQPPL 

Tính hợp lý của các 
VBQPPL

Tính khả thi của các 
VBQPPL

Tính kịp thời xử lý vướng 
mắc trong tổ chức thực 

hiện VBQPPL



 
 
PAR INDEX 2019 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2019    98 
 

 

80.28 
82.13 
83.41 
83.86 
83.89 
83.93 
85.00 
85.55 
85.57 
85.59 
85.71 
86.88 
87.28 
87.32 
87.44 
87.46 
87.47 
87.48 
88.24 
88.69 
88.76 
88.84 
88.87 
88.93 
88.99 
89.11 
89.17 
89.22 
89.26 
89.29 
90.56 
90.71 
90.73 
90.74 
90.93 
91.01 
91.02 
91.03 
92.19 
92.32 
92.44 
92.68 
92.72 
92.86 
92.86 
93.76 
93.91 
94.08 
94.13 
94.28 
94.37 
94.37 
94.40 
94.45 

95.82 
96.05 
96.34 
96.43 

98.18 
98.21 
99.52 
99.53 
99.83 

 -  20.00  40.00  60.00  80.00  100.00  120.00

Gia Lai

Tuyên Quang

Lâm Đồng

Bến Tre

Sóc Trăng

Ninh Bình

Bình Định

Đồng Tháp

Bắc Giang

Nghệ An

Hưng Yên

Hải Dương

Lai Châu

Hà Nam

Vĩnh Long

Bạc Liêu

Hậu Giang

An Giang

Phú Yên

Vĩnh Phúc

Tiền Giang

Yên Bái

Quảng Nam

Trà Vinh

Long An

Cà Mau

Thanh Hóa

Cần Thơ
Hải Phòng

Bắc Kạn
Quảng Ngãi

Thái Nguyên

Thái Bình

Kiên Giang

Lạng Sơn

Phú Thọ
Điện Biên

Nam Định

Khánh Hòa

Quảng Trị
Bình Thuận

Đắk Nông

Kon Tum

Hòa Bình

Hà Nội

Ninh Thuận
Tây Ninh

Hà Tĩnh

Bình Dương

TP. Hồ Chí Minh

Thừa Thiên Huế
Lào Cai

Cao Bằng

Đắk Lắk
Hà Giang

Quảng Bình

Đà Nẵng

Quảng Ninh

Sơn La

Bắc Ninh

Bình Phước

Đồng Nai

Bà Rịa - Vũng Tàu



 
 

PAR INDEX 2019 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2019    99 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
PAR INDEX 2019 

100     Báo cáo Chỉ số CCHC 2019     
 

 

91.36

90.09

96.87

87.61

88.71

90.88

82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00

BTB - DH miền Trung

ĐB sông Hồng

Đông Nam Bộ

Tây Nam Bộ

Tây Nguyên

TD-MN phía Bắc



 
 

PAR INDEX 2019 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2019    101 
 

 

1.00

10.00

100.00
Kiểm soát quy định TTHC

Công bố, công khai TTHC

Thực hiện cơ chế MCMCLTKết quả giải quyết TTHC

Tiếp nhận, xử lý PAKN



 
 
PAR INDEX 2019 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2019    102 
 

 



 
 
PAR INDEX 2019 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2019    103 
 

 

Thực tiễn tốt: Cải cách tổ chức bộ máy (thống kê lũy kế đến tháng 12/2019) 

Các mô hình thí điểm tại cấp tỉnh: 

- Hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức tỉnh ủy: Hà Giang, Quảng Ninh và Yên Bái. 

- Hợp nhất Thanh tra tỉnh với Ủy ban kiểm tra: Hà Giang, Đăk Nông. 

- Hợp nhất Sở Giao thông với Sở Xây dựng: Lào Cai, Đắk Nông, Yên Bái. 

- Hợp nhất Sở VH-TT&DL với Sở Thông tin và Truyền thông: Bạc Liêu. 

- Hợp nhất Sở Khoa học công nghệ  với Sở Giáo dục và Đào tạo: Bạc Liêu. 

- Hợp nhất 03 Văn phòng (Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND): 13 địa phương đã thực hiện. 

Các mô hình thí điểm, sắp xếp TCBM tại cấp huyện: 

- Hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND: 01 tỉnh đăng ký mới (Ninh Bình); 14 

tỉnh đã thực hiện, triển khai tại 35 huyện (An Giang, Điện Biên, Nam Định, Yên Bái, Hải Phòng, Trà 

Vinh, Hải Dương, Bình Phước, Hà Nam, Cần Thơ, Vĩnh Long, Phú Yên, Thái Bình, Hà Giang). 

- Hợp nhất Ban tổ chức với Phòng Nội vụ: 06 tỉnh đã thực hiện tại 32 huyện (Quảng Ninh, Điện Biên, 

Nam Định, Yên Bái, Hải Phòng, Hà Giang); 01 tỉnh đăng ký mới, thí điểm tại 6 huyện (Tiền Giang).  

- Hợp nhất Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện: 04 tỉnh đã thực hiện tại 30 huyện (Quảng Ninh, 

Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang); Tiền Giang đăng ký thực hiện tại 04 huyện. 

- Sáp nhập Phòng Dân tộc với Phòng LĐ-TB&XH: 02 tỉnh thực hiện tại 4 huyện (Lạng Sơn, Sơn La). 

- Sáp nhập Phòng Y tế với Văn phòng HĐND và UBND huyện: 04 tỉnh đã thực hiện tại 14 huyện 

(Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Sơn La ). 

- Sáp nhập Phòng Dân tộc với Văn phòng HĐND và UBND huyện: 02 tỉnh thực hiện tại 05 huyện 

(Bắc Kạn, Quảng Ninh). 

Nguồn: moha.gov.vn, T1/2020. 
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63.87
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Biểu đồ 70: So sánh kết quả Chỉ số thành phần "Xây dựng và nâng cao chất lượng 
CBCCVC" các tỉnh, thành phố trong 4 năm gần nhất 
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PHỤ LỤC 1: PAR INDEX 2019 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ  KẾT QUẢ CHI TIẾT CÁC TIÊU CHÍ, 
TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
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PHỤ LỤC 3: CẤU TRÚC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH – PAR INDEX CẤP BỘ 

 

[
𝑇ỷ 𝑙ệ % ℎ𝑜à𝑛 𝑡ℎà𝑛ℎ ×1.50

100%
]

[
(𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑠ố 𝑣ấ𝑛 đề đã 𝑥ử 𝑙ý ℎ𝑜ặ𝑐 𝑘𝑖ế𝑛 𝑛𝑔ℎị 𝑥ử 𝑙ý) ×1.50

100%
]
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[
(𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑠ố 𝑉𝐵 đã 𝑥ử 𝑙ý ℎ𝑜ặ𝑐 𝑘𝑖ế𝑛 𝑛𝑔ℎị 𝑥ử 𝑙ý) ×1.50

100%
]



 
 

PAR INDEX 2019 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2019    219 
 

 

[
(𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑠ố 𝑉𝐵 đã 𝑥ử 𝑙ý ℎ𝑜ặ𝑐 𝑘𝑖ế𝑛 𝑛𝑔ℎị 𝑥ử 𝑙ý) ×1.50

100%
]
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[
(𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑠ố 𝑣ấ𝑛 đề đượ𝑐 𝑥ử 𝑙ý ℎ𝑜ặ𝑐 𝑘𝑖ế𝑛 𝑛𝑔ℎị 𝑥ử 𝑙ý) ×1.50

100%
]
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[
𝑇ỷ 𝑙ệ % ℎồ 𝑠ơ đú𝑛𝑔 ℎạ𝑛 ×2.00

100%
]
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[
𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑔𝑖ả𝑚 𝑏𝑖ê𝑛 𝑐ℎế ×1.50

10%
]
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[
𝑇ỷ 𝑙ệ % ℎ𝑜à𝑛 𝑡ℎà𝑛ℎ ×1.00

100%
]
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[
𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑔𝑖ả𝑖 𝑛𝑔â𝑛 𝐾𝐻 đầ𝑢 𝑡ư 𝑣ố𝑛 𝑁𝑆𝑁𝑁 ×1.00

90%
]
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[
𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑔𝑖ả𝑚 𝑐ℎ𝑖 𝑛𝑔â𝑛 𝑠á𝑐ℎ ×1.00

10%
]
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[
𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑠ố 𝑣ă𝑛 𝑏ả𝑛 ×1.00

90%
]
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[
𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑠ố ℎồ 𝑠ơ ×1.00

20%
]



 
 

PAR INDEX 2019 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2019    229 
 

 

 



 
 
PAR INDEX 2019 

Báo cáo Chỉ số CCHC 2019    230 
 

 

PHỤ LỤC 4: CẤU TRÚC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH – PAR INDEX CẤP TỈNH 

 

[
Tỷ lệ % hoàn thành ×1.50

100%
]

[
(Tỷ lệ % số vấn đề đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý) ×1.00

100%
]
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[
(Tỷ lệ % VB đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý) ×1.50

100%
]

[
(Tỷ lệ % số VB đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý) ×1.50

100%
]
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[
Tỷ lệ % hồ sơ đúng hạn ×1.50

100%
]

[
Tỷ lệ % hồ sơ đúng hạn ×1.50

100%
]

[
Tỷ lệ % hồ sơ đúng hạn ×1.00

100%
]



 
 

PAR INDEX 2019 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2019    235 
 

 

[
Tỷ lệ % giảm ĐVSN ×1.00

10%
]

[
𝑇ỷ 𝑙ệ % 𝑔𝑖ả𝑚 𝑏𝑖ê𝑛 𝑐ℎế ×1.50

10%
]
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[
Tỷ lệ % hoàn thành ×1.00

100%
]

[
Tỷ lệ % giải ngân KH đầu tư vốn NSNN ×1.00

90%
]
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[
Tỷ lệ % giảm chi ngân sách ×1.00

10%
]

[
Tỷ lệ % số văn bản ×1.00

90%
]
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[
Tỷ lệ % số hồ sơ ×1.00

20%
]



 
 
PAR INDEX 2019 

242     Báo cáo Chỉ số CCHC 2019     
 

 

[
Chỉ số hài lòng về TCDV ×1.50

100%
]
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[
Chỉ số hài lòng về tổ chức giải quyết TTHC ×1.50

100%
]

[
Chỉ số hài lòng về công chức×2.50

100%
]

[
Chỉ số hài lòng về KQ giải quyết TTHC×2.50

100%
]

[
Chỉ số hài lòng về tiếp nhận,xử lý PAKN ×2.00

100%
]

[
Tỷ lệ % tăng DN thành lập mới ×1.00

20%
]
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PHỤ LỤC 5: PHIẾU KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA XÃ HỘI 
HỌC XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC 
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BỘ NỘI VỤ 

 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN LÃNH ĐẠO CẤP VỤ 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP BỘ 
  Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của Bộ nơi 

Ông/Bà đang công tác, Bộ Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của 

mình theo nội dung các câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà 

Ông/Bà cung cấp hoàn toàn được giữ bí mật.  

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! 

 

Bộ/cơ quan ngang bộ: …………………..……………………..…. 

Vụ/Cục/Tổng cục:………………………….……………………………………….. 
  

 THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:   1. Nam                      2. Nữ              Tuổi:.............. 

Trình độ chuyên môn: 

                  Trung cấp, cao đẳng                      Đại học                 Sau đại học  

 

  

Mẫu: 01CB/2019 

Mã Bộ:  

Mã số phiếu 

Bộ/ngành/tỉnh:………………………….. 

………………………………………….. 

Số thứ tự phiếu:…………........................ 

Điều tra viên 

Họ tên:………………………………….. 

Số điện thoại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………. 
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Câu hỏi 1: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện quy 

chế làm việc của Bộ, theo các nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong 

thực hiện Quy chế? 
1 2 3 4 5 

- Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo 

quy định của Quy chế? 
1 2 3 4 5 

- Về tình hình đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

Quy chế? 
1 2 3 4 5 

- Thực trạng vi phạm Quy chế (trình tự, thời 

hạn… giải quyết công việc)? 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

       

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong 

phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, theo các nội 

dung sau:  
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 

- Mức độ tinh gọn về cơ cấu tổ chức của các cơ 

quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ? 
1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp giữa cơ cấu tổ chức của các 

cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ với thực 

tiễn quản lý? 

1 2 3 4 5 

- Tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức 

năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị 

thuộc, trực thuộc Bộ? 

Không 
có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  
 

 

Nhiều 
 

 

Rất 
nhiều  

 

       

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng tiêu cực 

(chạy chức, chạy quyền, nâng đỡ người thân, người nhà…) trong tuyển dụng, bổ 

nhiệm công chức, viên chức của Bộ trong năm vừa qua trên các nội dung sau: 
(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

  Không 

có 

Rất ít  

 

Một số  

 

Nhiều 

 

Rất 

nhiều 

- Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng công 

chức tại Bộ? 

     

- Tình trạng tiêu cực trong bổ nhiệm công chức 

tại Bộ?  

     

- Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng viên 

chức tại Bộ? 

     

- Tình trạng tiêu cực trong bổ nhiệm viên chức 

tại Bộ? 
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Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính công khai, minh 

bạch trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức của Bộ trên các nội 

dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Về việc tuyển dụng công chức của Bộ? 1 2 3 4 5 

- Về việc tuyển dụng viên chức của Bộ? 1 2 3 4 5 

- Về việc thi nâng ngạch công chức của Bộ? 1 2 3 4 5 

- Về việc thi thăng hạng viên chức của Bộ? 1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị của 

Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị của 

Bộ? 

1 2 3 4 5 

       

Câu 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn 

của công chức của Bộ trong trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các nội dung 

sau: 
(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

  Rất tốt Tốt Bình 

thường 

Kém Rất 

kém 

- Năng lực tham mưu, xây dựng chính sách, 

pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý? 

     

- Năng lực tổng hợp thông tin, thống kê, báo 

cáo? 

     

- Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp hoặc với  

tổ chức, cá nhân khác? 

     

- Năng lực làm việc độc lập, xử lý tình huống?      

       

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm 

của công chức của Bộ trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ sẵn sàng trong thực hiện hoặc phối 

hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao? 
1 2 3 4 5 

- Mức độ đảm bảo thời gian xử lý công việc 

được giao? 
1 2 3 4 5 

- Mức độ sẵn sàng chịu trách nhiệm về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ được giao? 
1 2 3 4 5 

 

 

 (Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 
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Câu hỏi 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh 

giá của mình về tình trạng công chức của Bộ lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân? 

Không 

có 

 

 

Rất ít  

 

 

 

Một số  

 

 

 

Nhiều 

 

 

 

Rất 

nhiều  

 

 

       

Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện tiết 

kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của Bộ trên các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh 

phí của Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 

trong quản lý, sử dụng kinh phí của Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh 

phí của của Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Hiệu quả của việc thực hiện tiết kiệm, chống 

lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của 

Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Công khai tình hình thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh 

phí của Bộ? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của 

việc quản lý, sử dụng tài sản công của Bộ trên các nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Thực hiện các định mức, tiêu chuẩn mua sắm, 

thuê, giao… tài sản công? 

1 2 3 4 5 

- Thực trạng sử dụng tài sản công (đúng quy 

định, đúng mục đích, hiệu quả…)? 

1 2 3 4 5 

- Công khai tài sản công (tiêu chuẩn định mức, 

mua sắm, khai thác nguồn lực tài chính từ tài 

sản công…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của 

việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của Bộ trên các 

nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Sự phù hợp về mục đích sử dụng kinh phí tiết 

kiệm được từ thực hiện cơ chế tự chủ (chi 

tăng thu nhập, khen thưởng, chi phúc lợi…)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến chất lượng hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ (chủ động, linh hoạt)? 

1 2 3 4 5 
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- Tác động đến kết quả thực thi nhiệm vụ của 

cán bộ, công chức (năng suất lao động, động 

lực làm việc…)? 

1 2 3 4 5 

 

Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của 

việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ trên các nội 

dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Sự phù hợp về mục đích sử dụng kinh phí tiết 

kiệm được từ thực hiện cơ chế tự chủ (chi 

tăng thu nhập, khen thưởng, chi phúc lợi…)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến chất lượng hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (chủ động, linh 

hoạt)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến kết quả thực thi nhiệm vụ của 

viên chức (năng suất lao động, động lực làm 

việc…)? 

1 2 3 4 5 

  

 
     

Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của 

thông tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ trên các nội dung 

sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ kịp thời của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản 

ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kịp thời của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết 

quả giải quyết…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của 

thông tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ trên các nội dung 

sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ đầy đủ của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản 

ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ đầy đủ của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết 

quả giải quyết…)? 

1 2 3 4 5 

       



 
 

PAR INDEX 2019 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2019    251 
 

 

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện 

trong việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của Bộ trên các 

nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ thuận tiện khi tìm kiếm thông tin 

(dễ tìm)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi truy cập, tìm hiểu 

thông tin (dễ mở, dễ đọc)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi tải thông tin, biểu 

mẫu, tài liệu? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về chất lượng xử lý 

công việc trên môi trường mạng trong khối cơ quan Bộ trên các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ trao đổi văn bản điện tử trong giải 

quyết công việc của khối cơ quan Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thực hiện phân công nhiệm vụ và xử 

lý công việc trên môi trường mạng của khối 

cơ quan Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thực hiện việc góp ý, chia sẻ thông tin 

giữa các đơn vị trên môi trường mạng của khối 

cơ quan Bộ? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả trong 

việc thực hiện quy trình ISO tại Bộ trên các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ tuân thủ quy trình ISO trong giải 

quyết công việc tại Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Tính khoa học trong tổ chức giải quyết công 

việc theo quy trình ISO đã được áp dụng tại 

Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Tính hợp lý trong tổ chức giải quyết công 

việc theo quy trình ISO đã được áp dụng tại 

Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kiểm soát quá trình giải quyết công 

việc của công chức khi áp dụng quy trình ISO 

tại Bộ? 

1 2 3 4 5 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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BỘ NỘI VỤ 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN LÃNH ĐẠO CẤP SỞ 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BỘ CHỦ QUẢN 

Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của Bộ chủ quản, Bộ 

Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội dung các câu hỏi 

dưới đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung cấp hoàn toàn được 

giữ bí mật. 

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

Tỉnh/thành phố: ………………………………………… 

Sở:………………………………………………………... 

THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:   1. Nam                2. Nữ    Tuổi:...................... 

Trình độ chuyên môn: 

 Trung cấp, cao đẳng              Đại học             Sau đại học  

 

  

Mẫu: 02CB/2019 

Mã tỉnh: 

Mã sở: 

Điều tra viên 

Họ tên:………………………………….. 

Số điện thoại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………. 

Mã số phiếu 

Bộ/ngành/tỉnh:………………………….. 

………………………………………….. 

Số thứ tự phiếu:…………........................ 
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Câu hỏi 1. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về vai trò của Bộ chủ quản đối 
với sự phát triển của ngành, lĩnh vực trên các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1.1 Việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của 
Bộ chủ quản? 

- Hướng dẫn, đôn đốc? 1 2 3 4 5 

- Theo dõi, đánh giá? 1 2 3 4 5 

-  Hệ thống cơ chế, chính sách để tổ chức triển khai? 1 2 3 4 5 

- Bố trí nguồn lực để triển khai? 1 2 3 4 5 

- Thanh tra, kiểm tra? 1 2 3 4 5 

- Xử lý vướng mắc? 1 2 3 4 5 

1.2 Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn 
nhân lực ngành, lĩnh vực của Bộ chủ quản? 

1 2 3 4 5 

       

 

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống nhất của 
hệ thống VBQPPL do Bộ chủ quản ban hành hoặc tham mưu ban hành, theo các nội dung 
sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa 
chọn tương ứng) 

- Mức độ đầy đủ của các VBQPPL hướng dẫn thi 
hành các VBQPPL cấp trên? 

1 2 3 4 5 

- Tính kịp thời của các VBQPPL hướng dẫn thi 
hành các VBQPPL cấp trên? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ chồng chéo giữa các VBQPPL? Không 
có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 
nhiều  

 

- Tình trạng ban hành văn bản trái quy định pháp 
luật? 

Không 
có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 
nhiều  

 

       

 

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các VBQPPL 
do Bộ chủ quản ban hành hoặc tham mưu ban hành, theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp của các VBQPPL đối với 
đường lối, chính sách của Đảng? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp của các VBQPPL đối với thực 
tiễn, đối tượng quản lý? 

1 2 3 4 5 
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- Mức độ tạo thuận lợi cho đời sống và hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính khả thi của các VBQPPL 
do Bộ chủ quản ban hành hoặc tham mưu ban hành, theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 
của các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ chi tiết, cụ thể của các quy định trong 
các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểu của các quy định trong 
các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ dễ thực hiện của các VBQPPL? 1 2 3 4 5 

       

 (Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh 
giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà cho biết đánh giá của mình về 
tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL do 
Bộ chủ quản ban hành hoặc tham mưu ban hành? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trong tổ chức thực hiện các VBQPPL thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản có vướng mắc, bất cập không? 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 
 

 Có  

 

Không 

 
 

 

  (Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh 
giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Nếu có: vui lòng cho biết tính kịp thời trong việc 
xử lý những vướng mắc, bất cập này.? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về quy định thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về quy định thành phần 
hồ sơ thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về trình tự thực hiện thủ 
tục hành chính? 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mẫu đơn, mẫu tờ khai trong 
thành phần hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản, 
theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ đơn giản của các mẫu đơn, tờ khai quy 
định trong các thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ dễ hiểu, dễ kê khai của các mẫu đơn, 
tờ khai quy định trong các thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ minh bạch, rõ trách 
nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thủ tục hành chính do Bộ chủ quản công bố theo các 
nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ minh bạch, rõ trách nhiệm của tổ chức, 
cá nhân tham gia quy trình giải quyết thủ tục 
hành chính? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ minh bạch về thời gian trong quy trình 
giải quyết thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các quy định 
hồ sơ, trình tự thực hiện của thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
chủ quản, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Tính hợp lý của các quy định hồ sơ thủ tục hành 
chính? 

1 2 3 4 5 

- Tính hợp lý của trình tự thực hiện thủ tục hành 
chính? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong văn bản 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp 
huyện do Bộ chủ quản ban hành (thông tư hoặc văn bản khác) trên các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Tính kịp thời trong ban hành văn bản hướng 
dẫn? 

1 2 3 4 5 

- Tính thống nhất của văn bản hướng dẫn với các 
VBQPPL khác? 

1 2 3 4 5 
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- Mức độ cụ thể của văn bản hướng dẫn? 1 2 3 4 5 

- Tính khả thi trong triển khai thực hiện? 1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong việc phân 
cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa Bộ chủ quản và địa phương trên các nội 
dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp giữa nhiệm vụ được phân cấp 
với năng lực tổ chức thực hiện của địa phương? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp giữa nhiệm vụ được phân cấp 
với điều kiện, khả năng cân đối nguồn lực của 
địa phương để tổ chức thực hiện?  

1 2 3 4 5 

- Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các nhiệm 
vụ được phân cấp? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phát huy tính chủ động, trách nhiệm của 
địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp? 

1 2 3 4 5 

       

Câu 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn của công 
chức của Bộ chủ quản trong trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các nội dung sau: 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

  Rất 
tốt 

Tốt Bình 
thường 

Kém Rất 
kém 

- Năng lực tham mưu, xây dựng chính sách, pháp 
luật thuộc lĩnh vực quản lý? 

     

- Năng lực tổng hợp thông tin, thống kê, báo cáo?      

- Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp hoặc với  tổ 
chức, cá nhân khác? 

     

- Năng lực làm việc độc lập, xử lý tình huống?      

       

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm của 
công chức của Bộ chủ quản trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ sẵn sàng trong thực hiện hoặc phối hợp 
thực hiện các nhiệm vụ được giao? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ đảm bảo thời gian xử lý công việc được 
giao? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ sẵn sàng chịu trách nhiệm về kết quả 
thực hiện nhiệm vụ được giao? 

1 2 3 4 5 
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 (Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 
ứng) 

Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của 
mình về tình trạng công chức của Bộ chủ quản lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân? 

Không 
có 

 

Rất ít  
 

 

Một số  
 

 

Nhiều 
 

 

Rất 
nhiều  

 

       

Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của thông tin 
được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ chủ quản trên các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ kịp thời của thông tin quản lý, điều hành 
(tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản ánh – 
kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kịp thời của thông tin dịch vụ công trực 
tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết quả giải 
quyết…)? 

1 2 3 4 5 

  

 

     

Câu hỏi 17. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của thông tin 
được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ chủ quản trên các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ đầy đủ của thông tin quản lý, điều hành 
(tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản ánh – 
kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ đầy đủ của thông tin dịch vụ công trực 
tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết quả giải 
quyết…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 18. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong việc 
truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của Bộ chủ quản trên các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ thuận tiện khi tìm kiếm thông tin (dễ 
tìm)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi truy cập, tìm hiểu thông 
tin (dễ mở, dễ đọc)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi tải thông tin, biểu mẫu, tài 
liệu? 

1 2 3 4 5 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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BỘ NỘI VỤ 
 

  

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN LÃNH ĐẠO PHÒNG THUỘC SỞ 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BỘ CHỦ QUẢN 

 Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của Bộ chủ 

quản, Bộ Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội dung 

các câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung cấp 

hoàn toàn được giữ bí mật.  

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

Tỉnh/thành phố: ………………………………………… 

Sở:………………………………………………………... 
 

THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:   1. Nam                2. Nữ    Tuổi:...................... 

Trình độ chuyên môn: 

 Trung cấp, cao đẳng              Đại học             Sau đại học  

  

Mẫu: 03CB/2019 

Mã tỉnh: 

Mã sở: 

Mã số phiếu 

Bộ/ngành/tỉnh:………………………….. 

………………………………………….. 

Số thứ tự phiếu:…………........................ 

Điều tra viên 

Họ tên:………………………………….. 

Số điện thoại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………. 
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Câu hỏi 1. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về vai trò của Bộ chủ 

quản đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực trên các nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1.1 Việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của Bộ chủ 

quản? 

- Hướng dẫn, đôn đốc? 1 2 3 4 5 

- Theo dõi, đánh giá? 1 2 3 4 5 

-  Hệ thống cơ chế, chính sách để tổ chức 

triển khai? 

1 2 3 4 5 

- Bố trí nguồn lực để triển khai? 1 2 3 4 5 

- Thanh tra, kiểm tra? 1 2 3 4 5 

- Xử lý vướng mắc? 1 2 3 4 5 

1.2 Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân 

lực ngành, lĩnh vực của Bộ chủ quản? 
1 2 3 4 5 

       

 

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống 

nhất của hệ thống VBQPPL do Bộ chủ quản ban hành hoặc tham mưu ban hành, 

theo các nội dung sau:  
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 

- Mức độ đầy đủ của các VBQPPL hướng dẫn 

thi hành các VBQPPL cấp trên? 

1 2 3 4 5 

- Tính kịp thời của các VBQPPL hướng dẫn thi 

hành các VBQPPL cấp trên? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ chồng chéo giữa các VBQPPL? Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

- Tình trạng ban hành văn bản trái quy định 

pháp luật? 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

       

 

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các 

VBQPPL do Bộ chủ quản ban hành hoặc tham mưu ban hành, theo các nội dung 

sau:  
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp của các VBQPPL đối với 

đường lối, chính sách của Đảng? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp của các VBQPPL đối với 

thực tiễn, đối tượng quản lý? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ tạo thuận lợi cho đời sống và hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 



 
 
PAR INDEX 2019 

260     Báo cáo Chỉ số CCHC 2019     
 

 

       

Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính khả thi của các 

VBQPPL do Bộ chủ quản ban hành hoặc tham mưu ban hành, theo các nội dung 

sau:  
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 

của các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ chi tiết, cụ thể của các quy định trong 

các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểu của các quy định 

trong các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ dễ thực hiện của các VBQPPL? 1 2 3 4 5 

       

 (Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá 

mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà cho biết đánh giá của mình 

về tính kịp thời trong tổ chức triển khai các 

VBQPPL do Bộ chủ quản ban hành hoặc tham 

mưu ban hành? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trong tổ chức thực hiện các VBQPPL thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản có vướng mắc, bất cập không? 
(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 
 

 
Có  

 
Không 

 
 

 

  (Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá 

mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Nếu có: vui lòng cho biết tính kịp thời trong 

việc xử lý những vướng mắc, bất cập này.? 
1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về quy định thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản, theo các nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về quy định thành 

phần hồ sơ thủ tục hành chính? 
1 2 3 4 5 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về trình tự thực 

hiện thủ tục hành chính? 
1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mẫu đơn, mẫu tờ 

khai trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ chủ quản, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ đơn giản của các mẫu đơn, tờ khai 

quy định trong các thủ tục hành chính? 
1 2 3 4 5 

- Mức độ dễ hiểu, dễ kê khai của các mẫu đơn, 

tờ khai quy định trong các thủ tục hành 

chính? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ minh bạch, 

rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thủ tục hành chính do Bộ chủ quản 

công bố theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ minh bạch, rõ trách nhiệm của tổ 

chức, cá nhân tham gia quy trình giải quyết 

thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ minh bạch về thời gian trong quy 

trình giải quyết thủ tục hành chính? 
1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các 

quy định hồ sơ, trình tự thực hiện của thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ chủ quản, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Tính hợp lý của các quy định hồ sơ thủ tục 

hành chính? 
1 2 3 4 5 

- Tính hợp lý của trình tự thực hiện thủ tục 

hành chính? 
1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong 

văn bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn 

cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ chủ quản ban hành (thông tư hoặc văn bản khác) trên các 

nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Tính kịp thời trong ban hành văn bản hướng 

dẫn? 
1 2 3 4 5 

- Tính thống nhất của văn bản hướng dẫn với 

các VBQPPL khác? 
1 2 3 4 5 

- Mức độ cụ thể của văn bản hướng dẫn? 1 2 3 4 5 

- Tính khả thi trong triển khai thực hiện? 1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong 

việc phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa Bộ chủ quản và địa phương 

trên các nội dung sau:  
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp giữa nhiệm vụ được phân 

cấp với năng lực tổ chức thực hiện của địa 

phương? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp giữa nhiệm vụ được phân 

cấp với điều kiện, khả năng cân đối nguồn lực 

của địa phương để tổ chức thực hiện?  

1 2 3 4 5 

- Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các 

nhiệm vụ được phân cấp? 
1 2 3 4 5 

- Mức độ phát huy tính chủ động, trách nhiệm 

của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ 

phân cấp? 

1 2 3 4 5 

       

Câu 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn 

của công chức của Bộ chủ quản trong trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các 

nội dung sau: 
(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

  Rất tốt Tốt Bình 

thường 

Kém Rất 

kém 

- Năng lực tham mưu, xây dựng chính sách, 

pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý? 

     

- Năng lực tổng hợp thông tin, thống kê, báo 

cáo? 

     

- Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp hoặc với  

tổ chức, cá nhân khác? 

     

- Năng lực làm việc độc lập, xử lý tình huống?      

       

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách 

nhiệm của công chức của Bộ chủ quản trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ sẵn sàng trong thực hiện hoặc phối 

hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao? 
1 2 3 4 5 

- Mức độ đảm bảo thời gian xử lý công việc 

được giao? 
1 2 3 4 5 

- Mức độ sẵn sàng chịu trách nhiệm về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ được giao? 
1 2 3 4 5 

       



 
 

PAR INDEX 2019 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2019    263 
 

 

 (Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá 

của mình về tình trạng công chức của Bộ chủ quản 

lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân? 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

  

 

 

     

Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của 

thông tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ chủ quản trên các 

nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ kịp thời của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý 

phản ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kịp thời của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết 

quả giải quyết…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 17. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của 

thông tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ chủ quản trên các 

nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ đầy đủ của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản 

ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ đầy đủ của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết 

quả giải quyết…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 18. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện 

trong việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của Bộ chủ quản 

trên các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ thuận tiện khi tìm kiếm thông tin 

(dễ tìm)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi truy cập, tìm hiểu 

thông tin (dễ mở, dễ đọc)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi tải thông tin, biểu 

mẫu, tài liệu? 

1 2 3 4 5 

       

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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BỘ NỘI VỤ 

 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP BỘ    

Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của Bộ nơi 

Ông/Bà đang công tác, Bộ Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của 

mình theo nội dung các câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà 

Ông/Bà cung cấp hoàn toàn được giữ bí mật.  

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! 

 Bộ/ cơ quan ngang Bộ: ………………………………………. 

Vụ/Cục/Tổng 

cục:………………………….……………………………………….. 

 

THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:   1. Nam                      2. Nữ              Tuổi:.............. 

Trình độ chuyên môn: 

                  Trung cấp, cao đẳng                      Đại học                 Sau đại học  

 

  

Mẫu: 04CB/2019 

Mã Bộ: 

Mã số phiếu 

Bộ/ngành/tỉnh:………………………….. 

………………………………………….. 

Số thứ tự phiếu:…………........................ 

Điều tra viên 

Họ tên:………………………………….. 

Số điện thoại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………. 
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Câu hỏi 1: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện quy 

chế làm việc của Bộ, theo các nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 
- Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong 

thực hiện Quy chế? 

1 2 3 4 5 

- Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo 

quy định của Quy chế? 

1 2 3 4 5 

- Về tình hình đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện Quy chế? 

1 2 3 4 5 

- Thực trạng vi phạm Quy chế (trình tự, thời 

hạn… giải quyết công việc)? 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

       

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong 

phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, theo các nội 

dung sau:  
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 
- Mức độ tinh gọn về cơ cấu tổ chức của các cơ 

quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp giữa cơ cấu tổ chức của các 

cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ với thực 

tiễn quản lý? 

1 2 3 4 5 

- Tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức 

năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị 

thuộc, trực thuộc Bộ? 

Không 
có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  
 

 

Nhiều 
 

 

Rất 
nhiều  

 

       

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng tiêu cực 

(chạy chức, chạy quyền, nâng đỡ người thân, người nhà…) trong tuyển dụng, bổ 

nhiệm công chức, viên chức của Bộ trong năm vừa qua trên các nội dung sau: 
(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

  Không 

có 

Rất ít  

 

Một số  

 

Nhiều 

 

Rất 

nhiều 

- Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng công 

chức tại Bộ? 

     

- Tình trạng tiêu cực trong bổ nhiệm công 

chức tại Bộ?  

     

- Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng viên 

chức tại Bộ? 

     

- Tình trạng tiêu cực trong bổ nhiệm viên 

chức tại Bộ? 
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Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính công khai, minh 

bạch trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức của Bộ trên các nội 

dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Về việc tuyển dụng công chức của Bộ? 1 2 3 4 5 

- Về việc tuyển dụng viên chức của Bộ? 1 2 3 4 5 

- Về việc thi nâng ngạch công chức của Bộ? 1 2 3 4 5 

- Về việc thi thăng hạng viên chức của Bộ? 1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị của 

Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị của 

Bộ? 

1 2 3 4 5 

       

Câu 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn 

của công chức của Bộ trong trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các nội dung 

sau: 
(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

  Rất tốt Tốt Bình 

thường 

Kém Rất 

kém 

- Năng lực tham mưu, xây dựng chính sách, 

pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý? 

     

- Năng lực tổng hợp thông tin, thống kê, báo 

cáo? 

     

- Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp hoặc với  

tổ chức, cá nhân khác? 

     

- Năng lực làm việc độc lập, xử lý tình huống?      

       

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm 

của công chức của Bộ trong phối hợp, xử lý công việc? 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ sẵn sàng trong thực hiện hoặc phối 

hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ đảm bảo thời gian xử lý công việc 

được giao? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ sẵn sàng chịu trách nhiệm về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ được giao? 

1 2 3 4 5 

 

 

 (Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

Câu hỏi 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá 

của mình về tình trạng công chức của Bộ lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân? 

Không 

có 

 

 

Rất ít  

 

 

 

Một số  

 

 

 

Nhiều 

 

 

 

Rất 

nhiều  
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Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện tiết 

kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của Bộ trên các nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh 

phí của Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 

trong quản lý, sử dụng kinh phí của Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh 

phí của của Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Hiệu quả của việc thực hiện tiết kiệm, chống 

lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của 

Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Công khai tình hình thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh 

phí của Bộ? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của 

việc quản lý, sử dụng tài sản công của Bộ trên các nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Thực hiện các định mức, tiêu chuẩn mua sắm, 

thuê, giao… tài sản công? 

1 2 3 4 5 

- Thực trạng sử dụng tài sản công (đúng quy 

định, đúng mục đích, hiệu quả…)? 

1 2 3 4 5 

- Công khai tài sản công (tiêu chuẩn định mức, 

mua sắm, khai thác nguồn lực tài chính từ tài 

sản công…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của 

việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của Bộ trên các 

nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Sự phù hợp về mục đích sử dụng kinh phí tiết 

kiệm được từ thực hiện cơ chế tự chủ (chi 

tăng thu nhập, khen thưởng, chi phúc lợi…)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến chất lượng hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (chủ động, linh 

hoạt)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến kết quả thực thi nhiệm vụ của 

cán bộ, công chức (năng suất lao động, động 

lực làm việc…)? 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của 

việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ trên các nội 

dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Sự phù hợp về mục đích sử dụng kinh phí tiết 

kiệm được từ thực hiện cơ chế tự chủ (chi 

tăng thu nhập, khen thưởng, chi phúc lợi…)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến chất lượng hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (chủ động, linh 

hoạt)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến kết quả thực thi nhiệm vụ của 

viên chức (năng suất lao động, động lực làm 

việc…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của 

thông tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ trên các nội dung 

sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ kịp thời của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản 

ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kịp thời của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết 

quả giải quyết…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của 

thông tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ trên các nội dung 

sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ đầy đủ của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý 

phản ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ đầy đủ của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết 

quả giải quyết…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện 

trong việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của Bộ trên các 

nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ thuận tiện khi tìm kiếm thông tin 

(dễ tìm)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi truy cập, tìm hiểu 

thông tin (dễ mở, dễ đọc)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi tải thông tin, biểu 

mẫu, tài liệu? 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về chất lượng xử lý 

công việc trên môi trường mạng trong khối cơ quan Bộ trên các nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ trao đổi văn bản điện tử trong giải 

quyết công việc của khối cơ quan Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thực hiện phân công nhiệm vụ và xử 

lý công việc trên môi trường mạng của khối 

cơ quan Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thực hiện việc góp ý, chia sẻ thông tin 

giữa các đơn vị trên môi trường mạng của khối 

cơ quan Bộ? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả trong 

việc thực hiện quy trình ISO tại Bộ trên các nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ tuân thủ quy trình ISO trong giải 

quyết công việc tại Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Tính khoa học trong tổ chức giải quyết công 

việc theo quy trình ISO đã được áp dụng tại 

Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Tính hợp lý trong tổ chức giải quyết công 

việc theo quy trình ISO đã được áp dụng tại 

Bộ? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kiểm soát quá trình giải quyết công 

việc của công chức khi áp dụng quy trình ISO 

tại Bộ? 

1 2 3 4 5 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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BỘ NỘI VỤ 

 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HIỆP HỘI 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BỘ CHỦ QUẢN 

Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của Bộ chủ quản, Bộ 

Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội dung các câu 

hỏi dưới đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung cấp hoàn toàn 

được giữ bí mật. 

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

Bộ/Cơ quan ngang bộ: ………………………………………… 

Loại hình hiệp hội:………………………………………………………... 

THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:   1. Nam                2. Nữ    Tuổi:...................... 

Trình độ chuyên môn: 

 Trung cấp, cao đẳng              Đại học             Sau đại học  
 

  

Mẫu: 02CB-HH/2019 

Mã Bộ:……………… 

Mã số phiếu 

Bộ/ngành/tỉnh:………………………….. 

………………………………………….. 

Số thứ tự phiếu:…………........................ 

Điều tra viên 

Họ tên:………………………………….. 

Số điện thoại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………. 
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Câu hỏi 1. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống 

nhất của hệ thống VBQPPL do Bộ chủ quản ban hành hoặc tham mưu ban hành, theo 

các nội dung sau:  
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 
- Mức độ đầy đủ của các VBQPPL hướng dẫn 

thi hành các VBQPPL cấp trên? 

1 2 3 4 5 

- Tính kịp thời của các VBQPPL hướng dẫn thi 

hành các VBQPPL cấp trên? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ chồng chéo giữa các VBQPPL? Không 
có 

 

Rất ít  
 

 

Một số  
 

 

Nhiều 
 

 

Rất 
nhiều  

 

- Tình trạng ban hành văn bản trái quy định 

pháp luật? 

Không 
có 

 

Rất ít  
 

 

Một số  
 

 

Nhiều 
 

 

Rất 
nhiều  

 

       

 

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các 

VBQPPL do Bộ chủ quản ban hành hoặc tham mưu ban hành, theo các nội dung 

sau:  
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp của các VBQPPL đối với 

đường lối, chính sách của Đảng? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp của các VBQPPL đối với 

thực tiễn, đối tượng quản lý? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ tạo thuận lợi cho đời sống và hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính khả thi của các 

VBQPPL do Bộ chủ quản ban hành hoặc tham mưu ban hành, theo các nội dung 

sau:  
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội của các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ chi tiết, cụ thể của các quy định 

trong các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểu của các quy định 

trong các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ dễ thực hiện của các VBQPPL? 1 2 3 4 5 

       

 (Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá 

mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà cho biết đánh giá của 

mình về tính kịp thời trong tổ chức triển khai các 

VBQPPL do Bộ chủ quản ban hành hoặc tham 

mưu ban hành? 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trong tổ chức thực hiện các VBQPPL thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản có vướng mắc, bất cập không? 
(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 
 

 Có  

 
Không 

 
 

 

  (Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá 

mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Nếu có: vui lòng cho biết tính kịp thời trong 

việc xử lý những vướng mắc, bất cập này.? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về quy định thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ chủ quản, theo các nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về quy định thành 

phần hồ sơ thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về trình tự thực hiện 

thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

 

Câu hỏi 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mẫu đơn, mẫu tờ 

khai trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ chủ quản, theo các nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ đơn giản của các mẫu đơn, tờ khai 

quy định trong các thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ dễ hiểu, dễ kê khai của các mẫu đơn, 

tờ khai quy định trong các thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ minh bạch, 

rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thủ tục hành chính do Bộ chủ quản 

công bố theo các nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ minh bạch, rõ trách nhiệm của tổ 

chức, cá nhân tham gia quy trình giải quyết 

thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ minh bạch về thời gian trong quy 

trình giải quyết thủ tục hành chính? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các 

quy định hồ sơ, trình tự thực hiện của thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ chủ quản, theo các nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Tính hợp lý của các quy định hồ sơ thủ tục 

hành chính? 

1 2 3 4 5 
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- Tính hợp lý của trình tự thực hiện thủ tục hành 

chính? 

1 2 3 4 5 

       

 (Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

Câu hỏi 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá 

của mình về tình trạng công chức của Bộ chủ quản 

lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân? 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

       

Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của 

thông tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ chủ quản trên các 

nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ kịp thời của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản 

ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kịp thời của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết 

quả giải quyết…)? 

1 2 3 4 5 

  

 

     

Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của 

thông tin được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ chủ quản trên các 

nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ đầy đủ của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản 

ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ đầy đủ của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết 

quả giải quyết…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện 

trong việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của Bộ chủ quản 

trên các nội dung sau: 
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ thuận tiện khi tìm kiếm thông tin (dễ 

tìm)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi truy cập, tìm hiểu 

thông tin (dễ mở, dễ đọc)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi tải thông tin, biểu mẫu, 

tài liệu? 

1 2 3 4 5 

       

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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BỘ NỘI VỤ 

 

 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
  Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của địa 

phương, Bộ Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội 

dung các câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung 

cấp hoàn toàn được giữ bí mật.  

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

HĐND tỉnh/thành phố:………………….………………………. 

THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:   1. Nam                    2. Nữ     Tuổi:.............. 

Trình độ GD phổ thông:   Tiểu học  THCS   THPT 

Trình độ chuyên môn: 

Sơ cấp               Trung cấp, cao đẳng                   Đại học                     Sau đại học  

  

Mẫu: 01CT/2019 

Mã tỉnh: 

Mã số phiếu 

Bộ/ngành/tỉnh:………………………….. 

………………………………………….. 

Số thứ tự phiếu:…………........................ 

Điều tra viên 

Họ tên:………………………………….. 

Số điện thoại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………. 
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Câu hỏi 1. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống 

VBQPPL do các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh/thành phố ban hành (HĐND, UBND các cấp), theo các nội 

dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 

- Mức độ đầy đủ của hệ thống VBQPPL 1 2 3 4 5 

- Tính kịp thời của hệ thống VBQPPL 1 2 3 4 5 

- Mức độ chồng chéo giữa các VBQPPL Không 
có 

 

Rất ít  
 

 

Một số  
 

 

Nhiều 
 

 

Rất 
nhiều  

 

- Tình trạng ban hành văn bản trái quy định 

pháp luật 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

       

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các VBQPPL do các cơ quan 

có thẩm quyền của tỉnh/thành phố ban hành (HĐND, UBND các cấp), theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp của các VBQPPL đối với 

đường lối, chính sách của Đảng 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp của các VBQPPL đối với 

thực tiễn, đối tượng quản lý 

1 2 3 4 5 

- Mức độ tạo thuận lợi cho đời sống và hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các VBQPPL 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính khả thi của các VBQPPL do các cơ quan 

có thẩm quyền của tỉnh/thành phố ban hành (HĐND, UBND các cấp), theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 

của các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ chi tiết, cụ thể của các quy định trong 

các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểu của các quy định 

trong các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ dễ thực hiện của các VBQPPL? 1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trong tổ chức thực hiện các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của tỉnh/thành phố có vướng mắc, bất cập không? 
(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 
 

 Có  

 
Không 

 
 

 

  (Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh 

giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Nếu có: vui lòng cho biết tính kịp thời trong 

việc xử lý những vướng mắc, bất cập này. 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện quy chế làm việc của UBND 

tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 
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(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong 

thực hiện Quy chế? 

1 2 3 4 5 

- Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo 

quy định của Quy chế? 

1 2 3 4 5 

- Về tình hình đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

Quy chế? 

1 2 3 4 5 

- Thực trạng vi phạm Quy chế (trình tự, thời 

hạn… giải quyết công việc) 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

       

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ 

chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau:  
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 
- Mức độ tinh gọn về cơ cấu tổ chức của các cơ 

quan, đơn vị (sở, ngành, phòng, ban…)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp giữa cơ cấu tổ chức của các 

cơ quan, đơn vị với thực tiễn quản lý? 

1 2 3 4 5 

- Tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức 

năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị (sở, 

ngành, phòng, ban)? 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

       

Câu hỏi 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong việc phân cấp thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa cấp tỉnh và cấp huyện, theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp giữa nhiệm vụ được phân cấp với 

khả năng quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của 

cấp huyện? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp giữa nhiệm vụ được phân cấp với 

điều kiện, khả năng cân đối nguồn lực thực hiện 

của cấp huyện?  

1 2 3 4 5 

- Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các nhiệm 

vụ được phân cấp? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phát huy tính chủ động, trách nhiệm 

của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phân 

cấp? 

1 2 3 4 5 

Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình 

về tình trạng công chức tại địa phương lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn để trục lợi cá nhân? 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

Không 
có 

 

Rất ít  
 

 

Một số  
 

 

Nhiều 
 

 

Rất 
nhiều  

 

      

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh 

giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 
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Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình 

về tính hiệu quả trong thực thi chính sách thu hút người có 

tài năng vào cơ quan nhà nước tại địa phương? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng 

phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị ở địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh 

phí? 

1 2 3 4 5 

- Tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 

trong quản lý, sử dụng kinh phí? 

1 2 3 4 5 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh 

phí? 

1 2 3 4 5 

- Hiệu quả của việc thực hiện tiết kiệm, chống 

lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ công khai tình hình thực hiện tiết 

kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng 

kinh phí? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài 

sản công tại địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Thực hiện các định mức, tiêu chuẩn mua sắm, 

thuê, giao… tài sản công? 

1 2 3 4 5 

- Thực trạng sử dụng tài sản công (đúng quy 

định, đúng mục đích, hiệu quả…)? 

1 2 3 4 5 

- Công khai tài sản công (tiêu chuẩn định mức, 

mua sắm, khai thác nguồn lực tài chính từ tài 

sản công…)? 

1 2 3 4 5 

       
Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ 

về sử dụng kinh phí quản lý hành chính ở các cơ quan, đơn vị tại địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Sự phù hợp về mục đích sử dụng kinh phí tiết 

kiệm được từ thực hiện cơ chế tự chủ (chi tăng 

thu nhập, khen thưởng, chi phúc lợi…)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến chất lượng hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị tại địa phương (chủ động, linh 

hoạt)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến kết quả thực thi nhiệm vụ của 

cán bộ, công chức (năng suất lao động, động 

lực làm việc…)? 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Sự phù hợp về mục đích sử dụng kinh phí tiết 

kiệm được từ thực hiện cơ chế tự chủ (chi tăng 

thu nhập, khen thưởng, chi phúc lợi…)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến chất lượng hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp tại địa phương (chủ động, 

linh hoạt)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến kết quả thực thi nhiệm vụ của 

viên chức (năng suất lao động, động lực làm 

việc…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của thông tin được cung cấp trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ kịp thời của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản 

ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kịp thời của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết quả 

giải quyết…)? 

1 2 3 4 5 

       
Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp 

trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ đầy đủ của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản 

ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ đầy đủ của thông tin dịch vụ công trực 

tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết quả giải 

quyết…) 

1 2 3 4 5 

       
Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai 

thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ thuận tiện khi tìm kiếm thông tin (dễ 

tìm)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi truy cập, tìm hiểu thông 

tin (dễ mở, dễ đọc)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi tải thông tin, biểu mẫu, 

tài liệu? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 17. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình 

ISO ở các cơ quan, đơn vị tại địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ tuân thủ quy trình ISO trong giải 

quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị? 

1 2 3 4 5 
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- Tính khoa học trong tổ chức giải quyết công 

việc theo quy trình ISO được áp dụng tại các 

cơ quan, đơn vị? 

1 2 3 4 5 

- Tính hợp lý trong tổ chức giải quyết công việc 

theo quy trình ISO được áp dụng tại các cơ 

quan, đơn vị? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kiểm soát quá trình giải quyết công 

việc của công chức khi áp dụng quy trình ISO? 

1 2 3 4 5 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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BỘ NỘI VỤ 

 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN LÃNH ĐẠO CẤP SỞ 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
  Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của địa 

phương, Bộ Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội 

dung các câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung 

cấp hoàn toàn được giữ bí mật.  

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

Tỉnh/thành phố: ………………………………………….. 

Đơn vị công tác (Sở):……………………………………......................................... 

THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:   1. Nam                 2. Nữ                     Tuổi:.............. 

Trình độ chuyên môn: 

  Trung cấp, cao đẳng                   Đại học              Sau đại học

  
 

  

Mẫu: 02CT/2019 

Mã tỉnh: 

Mã số phiếu 

Bộ/ngành/tỉnh:………………………….. 

………………………………………….. 

Số thứ tự phiếu:…………........................ 

Điều tra viên 

Họ tên:………………………………….. 

Số điện thoại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………. 



 
 

PAR INDEX 2019 

B¸o c¸o ChØ sè CCHC 2019    281 
 

 

Câu hỏi 1. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống 

VBQPPL do các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh/thành phố ban hành (HĐND, UBND các cấp), theo các nội 

dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 

- Mức độ đầy đủ của hệ thống VBQPPL 1 2 3 4 5 

- Tính kịp thời của hệ thống VBQPPL 1 2 3 4 5 

- Mức độ chồng chéo giữa các VBQPPL Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

- Tình trạng ban hành văn bản trái quy định 

pháp luật 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

       

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các VBQPPL do các cơ quan 

có thẩm quyền của tỉnh/thành phố ban hành (HĐND, UBND các cấp), theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp của các VBQPPL đối với 

đường lối, chính sách của Đảng 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp của các VBQPPL đối với 

thực tiễn, đối tượng quản lý 

1 2 3 4 5 

- Mức độ tạo thuận lợi cho đời sống và hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các VBQPPL 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính khả thi của các VBQPPL do các cơ quan 

có thẩm quyền của tỉnh/thành phố ban hành (HĐND, UBND các cấp), theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội của các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ chi tiết, cụ thể của các quy định 

trong các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểu của các quy định 

trong các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ dễ thực hiện của các VBQPPL? 1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trong tổ chức thực hiện các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của tỉnh/thành phố có vướng mắc, bất cập không? 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 
 

 Có  

 
Không 

 
 

 

  (Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá 

mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Nếu có: vui lòng cho biết tính kịp thời trong 

việc xử lý những vướng mắc, bất cập này. 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện quy chế làm việc của UBND 

tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong 

thực hiện Quy chế? 

1 2 3 4 5 

- Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo 

quy định của Quy chế? 

1 2 3 4 5 

- Về tình hình đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

Quy chế? 

1 2 3 4 5 

- Thực trạng vi phạm Quy chế (trình tự, thời 

hạn… giải quyết công việc) 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

       

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ 

chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 

- Mức độ tinh gọn về cơ cấu tổ chức của các 

cơ quan, đơn vị (sở, ngành, phòng, ban…)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp giữa cơ cấu tổ chức của các 

cơ quan, đơn vị với thực tiễn quản lý? 

1 2 3 4 5 

- Tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức 

năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị (sở, 

ngành, phòng, ban)? 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

       

Câu hỏi 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong việc phân cấp thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa cấp tỉnh và cấp huyện, theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp giữa nhiệm vụ được phân cấp với 

khả năng quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của 

cấp huyện? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp giữa nhiệm vụ được phân cấp với 

điều kiện, khả năng cân đối nguồn lực thực hiện 

của cấp huyện?  

1 2 3 4 5 

- Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các 

nhiệm vụ được phân cấp? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phát huy tính chủ động, trách nhiệm 

của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ 

phân cấp? 

1 2 3 4 5 

       
Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng tiêu cực (chạy chức, chạy quyền, 

nâng đỡ người thân, người nhà…) trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại địa phương trong 

năm vừa qua, theo các nội dung sau: 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 
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  Không 

có 

Rất ít  

 

Một số  

 

Nhiều 

 

Rất 

nhiều  

- Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng công 

chức tại địa phương? 

     

- Tình trạng tiêu cực trong bổ nhiệm công 

chức tại địa phương?  

     

- Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng viên 

chức tại địa phương? 

     

- Tình trạng tiêu cực trong bổ nhiệm viên chức 

tại địa phương? 

     

       

Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển 

dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Về việc tuyển dụng công chức tại địa phương? 1 2 3 4 5 

- Về việc tuyển dụng viên chức tại địa phương? 1 2 3 4 5 

- Về việc thi nâng ngạch công chức tại địa 

phương? 

1 2 3 4 5 

- Về việc thi thăng hạng viên chức tại địa 

phương? 

1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị tại địa 

phương? 

1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị tại địa 

phương? 

1 2 3 4 5 

       

Câu 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn của công chức tại địa 

phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung sau: 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

  Rất tốt Tốt Bình 

thường 

Kém Rất 

kém 

- Năng lực tham mưu, xây dựng chính sách, 

pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý? 

     

- Năng lực tổng hợp thông tin, thống kê, báo 

cáo? 

     

- Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp hoặc với 

tổ chức, cá nhân khác? 

     

- Năng lực làm việc độc lập, xử lý tình huống      

       
Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm của công chức tại địa 

phương trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 
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- Mức độ sẵn sàng trong thực hiện hoặc phối 

hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ đảm bảo thời gian xử lý công việc 

được giao? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ sẵn sàng chịu trách nhiệm về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ được giao? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về 

tình trạng công chức tại địa phương lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

để trục lợi cá nhân? 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

      

Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về 

tính hiệu quả trong thực thi chính sách thu hút người có tài năng 

vào cơ quan nhà nước tại địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá 

mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

      

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong 

quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị ở địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh 

phí? 

1 2 3 4 5 

- Tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 

trong quản lý, sử dụng kinh phí? 

1 2 3 4 5 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh 

phí? 

1 2 3 4 5 

- Hiệu quả của việc thực hiện tiết kiệm, chống 

lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ công khai tình hình thực hiện tiết 

kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng 

kinh phí? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài 

sản công tại địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Thực hiện các định mức, tiêu chuẩn mua sắm, 

thuê, giao… tài sản công? 

1 2 3 4 5 

- Thực trạng sử dụng tài sản công (đúng quy 

định, đúng mục đích, hiệu quả…)? 

1 2 3 4 5 
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- Công khai tài sản công (tiêu chuẩn định mức, 

mua sắm, khai thác nguồn lực tài chính từ tài 

sản công…)? 

1 2 3 4 5 

       
Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ 

về sử dụng kinh phí quản lý hành chính ở các cơ quan, đơn vị tại địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Sự phù hợp về mục đích sử dụng kinh phí 

tiết kiệm được từ thực hiện cơ chế tự chủ 

(chi tăng thu nhập, khen thưởng, chi phúc 

lợi…)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến chất lượng hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị tại địa phương (chủ động, 

linh hoạt)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến kết quả thực thi nhiệm vụ của 

cán bộ, công chức (năng suất lao động, động 

lực làm việc…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 17. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Sự phù hợp về mục đích sử dụng kinh phí tiết 

kiệm được từ thực hiện cơ chế tự chủ (chi tăng 

thu nhập, khen thưởng, chi phúc lợi…)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến chất lượng hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp tại địa phương (chủ động, 

linh hoạt)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến kết quả thực thi nhiệm vụ của 

viên chức (năng suất lao động, động lực làm 

việc…)? 

1 2 3 4 5 

       
Câu hỏi 18. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của thông tin được cung cấp trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ kịp thời của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản 

ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kịp thời của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết 

quả giải quyết…)? 

1 2 3 4 5 

       
Câu hỏi 19. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp 

trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 
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- Mức độ đầy đủ của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản 

ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ đầy đủ của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết quả 

giải quyết…) 

1 2 3 4 5 

       
Câu hỏi 20. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai 

thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ thuận tiện khi tìm kiếm thông tin (dễ 

tìm)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi truy cập, tìm hiểu thông 

tin (dễ mở, dễ đọc)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi tải thông tin, biểu mẫu, 

tài liệu? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 21. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình 

ISO ở các cơ quan, đơn vị tại địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ tuân thủ quy trình ISO trong giải 

quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị? 

1 2 3 4 5 

- Tính khoa học trong tổ chức giải quyết công 

việc theo quy trình ISO được áp dụng tại các 

cơ quan, đơn vị? 

1 2 3 4 5 

- Tính hợp lý trong tổ chức giải quyết công việc 

theo quy trình ISO được áp dụng tại các cơ 

quan, đơn vị? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kiểm soát quá trình giải quyết công 

việc của công chức khi áp dụng quy trình 

ISO? 

1 2 3 4 5 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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BỘ NỘI VỤ 

 

 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN LÃNH ĐẠO PHÒNG THUỘC SỞ 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
  Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của địa 

phương, Bộ Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội 

dung các câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung 

cấp hoàn toàn được giữ bí mật.  

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

Tỉnh/thành phố: ………………………………………….. 

Đơn vị công tác (Sở):……………………………………... 

THÔNG TIN CHUNG: 

Giới tính:   1. Nam                       2. Nữ                 Tuổi:.............. 

Trình độ chuyên môn: 

        Trung cấp, cao đẳng                   Đại học                   Sau đại học    
  

Mẫu: 03CT/2019 

Mã tỉnh: 

Mã số phiếu 

Bộ/ngành/tỉnh:………………………….. 

………………………………………….. 

Số thứ tự phiếu:…………........................ 

Điều tra viên 

Họ tên:………………………………….. 

Số điện thoại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………. 
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Câu hỏi 1. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống 

VBQPPL do các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh/thành phố ban hành (HĐND, UBND các cấp), theo các nội 

dung sau:  
(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 

- Mức độ đầy đủ của hệ thống VBQPPL 1 2 3 4 5 

- Tính kịp thời của hệ thống VBQPPL 1 2 3 4 5 

- Mức độ chồng chéo giữa các VBQPPL Không 
có 

 

Rất ít  
 

 

Một số  
 

 

Nhiều 
 

 

Rất 
nhiều  

 

- Tình trạng ban hành văn bản trái quy định 

pháp luật 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

       

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các VBQPPL do các cơ quan có 

thẩm quyền của tỉnh/thành phố ban hành (HĐND, UBND các cấp), theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp của các VBQPPL đối với 

đường lối, chính sách của Đảng 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp của các VBQPPL đối với 

thực tiễn, đối tượng quản lý 

1 2 3 4 5 

- Mức độ tạo thuận lợi cho đời sống và hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các VBQPPL 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính khả thi của các VBQPPL do các cơ quan có 

thẩm quyền của tỉnh/thành phố ban hành (HĐND, UBND các cấp), theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 

của các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ chi tiết, cụ thể của các quy định trong 

các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểu của các quy định 

trong các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ dễ thực hiện của các VBQPPL? 1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trong tổ chức thực hiện các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của tỉnh/thành phố có vướng mắc, bất cập không? 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 
 

 
Có  

 
Không 

 
 

 

  (Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá 

mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Nếu có: vui lòng cho biết tính kịp thời trong 

việc xử lý những vướng mắc, bất cập này. 
1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng tiêu cực (chạy chức, chạy quyền, 

nâng đỡ người thân, người nhà…) trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại địa phương trong 

năm vừa qua, theo các nội dung sau: 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

  Không 

có 

Rất ít  

 

Một số  

 

Nhiều 

 

Rất 

nhiều  

- Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng công 

chức tại địa phương? 

     

- Tình trạng tiêu cực trong bổ nhiệm công chức 

tại địa phương?  

     

- Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng viên 

chức tại địa phương? 

     

- Tình trạng tiêu cực trong bổ nhiệm viên chức 

tại địa phương? 

     

       

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển 

dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Về việc tuyển dụng công chức tại địa phương? 1 2 3 4 5 

- Về việc tuyển dụng viên chức tại địa phương? 1 2 3 4 5 

- Về việc thi nâng ngạch công chức tại địa 

phương? 
1 2 3 4 5 

- Về việc thi thăng hạng viên chức tại địa 

phương? 
1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị tại địa 

phương? 

1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị tại địa 

phương? 

1 2 3 4 5 

       

Câu 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn của công chức tại địa 

phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung sau: 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

  Rất tốt Tốt Bình 

thường 

Kém Rất 

kém 

- Năng lực tham mưu, xây dựng chính sách, pháp 

luật thuộc lĩnh vực quản lý? 

     

- Năng lực tổng hợp thông tin, thống kê, báo cáo?      

- Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp hoặc với tổ 

chức, cá nhân khác? 

     

- Năng lực làm việc độc lập, xử lý tình huống      
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Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm của công chức tại địa 

phương trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ sẵn sàng trong thực hiện hoặc phối 

hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao? 
1 2 3 4 5 

- Mức độ đảm bảo thời gian xử lý công việc 

được giao? 
1 2 3 4 5 

- Mức độ sẵn sàng chịu trách nhiệm về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ được giao? 
1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về 

tình trạng công chức tại địa phương lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

để trục lợi cá nhân? 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

      

Câu hỏi 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về 

tính hiệu quả trong thực thi chính sách thu hút người có tài năng 

vào cơ quan nhà nước tại địa phương? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá 

mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

      

Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong 

quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị ở địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh 

phí? 

1 2 3 4 5 

- Tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 

trong quản lý, sử dụng kinh phí? 

1 2 3 4 5 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh 

phí? 

1 2 3 4 5 

- Hiệu quả của việc thực hiện tiết kiệm, chống 

lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ công khai tình hình thực hiện tiết 

kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng 

kinh phí? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài 

sản công tại địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Thực hiện các định mức, tiêu chuẩn mua sắm, 

thuê, giao… tài sản công? 

1 2 3 4 5 

- Thực trạng sử dụng tài sản công (đúng quy 

định, đúng mục đích, hiệu quả…)? 

1 2 3 4 5 
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- Công khai tài sản công (tiêu chuẩn định mức, 

mua sắm, khai thác nguồn lực tài chính từ tài 

sản công…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ 

về sử dụng kinh phí quản lý hành chính ở các cơ quan, đơn vị tại địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Sự phù hợp về mục đích sử dụng kinh phí tiết 

kiệm được từ thực hiện cơ chế tự chủ (chi tăng 

thu nhập, khen thưởng, chi phúc lợi…)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến chất lượng hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị tại địa phương (chủ động, linh 

hoạt)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến kết quả thực thi nhiệm vụ của 

cán bộ, công chức (năng suất lao động, động 

lực làm việc…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Sự phù hợp về mục đích sử dụng kinh phí tiết 

kiệm được từ thực hiện cơ chế tự chủ (chi tăng 

thu nhập, khen thưởng, chi phúc lợi…)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến chất lượng hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp tại địa phương (chủ động, 

linh hoạt)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến kết quả thực thi nhiệm vụ của 

viên chức (năng suất lao động, động lực làm 

việc…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của thông tin được cung cấp trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ kịp thời của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản 

ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kịp thời của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết 

quả giải quyết…)? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp 

trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 
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- Mức độ đầy đủ của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản 

ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ đầy đủ của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết quả 

giải quyết…) 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 17. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai 

thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ thuận tiện khi tìm kiếm thông tin (dễ 

tìm)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi truy cập, tìm hiểu 

thông tin (dễ mở, dễ đọc)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi tải thông tin, biểu 

mẫu, tài liệu? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 18. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình 

ISO ở các cơ quan, đơn vị tại địa phương, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ tuân thủ quy trình ISO trong giải 

quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị? 

1 2 3 4 5 

- Tính khoa học trong tổ chức giải quyết công 

việc theo quy trình ISO được áp dụng tại các 

cơ quan, đơn vị? 

1 2 3 4 5 

- Tính hợp lý trong tổ chức giải quyết công việc 

theo quy trình ISO được áp dụng tại các cơ 

quan, đơn vị? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kiểm soát quá trình giải quyết công việc 

của công chức khi áp dụng quy trình ISO? 

1 2 3 4 5 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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BỘ NỘI VỤ 

 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN LÃNH ĐẠO CẤP HUYỆN 

ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

  Để theo dõi, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của địa 

phương, Bộ Nội vụ kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình theo nội 

dung các câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà Ông/Bà cung 

cấp hoàn toàn được giữ bí mật.  

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! 

Tỉnh/thành phố: …………………………………………………… 

Huyện/Quận/TX/TP thuộc tỉnh: ………………….…………………………….…… 

THÔNG TIN CHUNG: 

 Giới tính:   1. Nam                    2. Nữ     Tuổi:.............. 

Trình độ chuyên môn: 

 Trung cấp, cao đẳng              Đại học            Sau đại học  
  

Mẫu: 04CT/2019 

Mã tỉnh: 

Mã số phiếu 

Bộ/ngành/tỉnh:………………………….. 

………………………………………….. 

Số thứ tự phiếu:…………........................ 

Điều tra viên 

Họ tên:………………………………….. 

Số điện thoại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………. 
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Câu hỏi 1. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống 

VBQPPL do các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh/thành phố ban hành (HĐND, UBND các cấp), theo các nội 

dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 

- Mức độ đầy đủ của hệ thống VBQPPL 1 2 3 4 5 

- Tính kịp thời của hệ thống VBQPPL 1 2 3 4 5 

- Mức độ chồng chéo giữa các VBQPPL Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

- Tình trạng ban hành văn bản trái quy định 

pháp luật 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

       

Câu hỏi 2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý của các VBQPPL do các cơ quan 

có thẩm quyền của tỉnh/thành phố ban hành (HĐND, UBND các cấp), theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp của các VBQPPL đối với 

đường lối, chính sách của Đảng 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp của các VBQPPL đối với 

thực tiễn, đối tượng quản lý 

1 2 3 4 5 

- Mức độ tạo thuận lợi cho đời sống và hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các VBQPPL 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính khả thi của các VBQPPL do các cơ quan 

có thẩm quyền của tỉnh/thành phố ban hành (HĐND, UBND các cấp), theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội của các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ chi tiết, cụ thể của các quy định 

trong các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ rõ ràng, dễ hiểu của các quy định 

trong các VBQPPL? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ dễ thực hiện của các VBQPPL? 1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 4. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trong tổ chức thực hiện các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của tỉnh/thành phố có vướng mắc, bất cập không? 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 
 

 Có  

 
Không 

 
 

 

  (Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá 

mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Nếu có: vui lòng cho biết tính kịp thời trong 

việc xử lý những vướng mắc, bất cập này. 

1 2 3 4 5 
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Câu hỏi 5. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về việc thực hiện quy chế làm việc của UBND 

tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong 

thực hiện Quy chế? 

1 2 3 4 5 

- Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo 

quy định của Quy chế? 

1 2 3 4 5 

- Về tình hình đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

Quy chế? 

1 2 3 4 5 

- Thực trạng vi phạm Quy chế (trình tự, thời 

hạn… giải quyết công việc) 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

       

Câu hỏi 6. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ 

chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất hoặc đánh dấu X vào ô lựa chọn tương 

ứng) 

- Mức độ tinh gọn về cơ cấu tổ chức của các 

cơ quan, đơn vị (sở, ngành, phòng, ban…)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp giữa cơ cấu tổ chức của các 

cơ quan, đơn vị với thực tiễn quản lý? 

1 2 3 4 5 

- Tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức 

năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị (sở, 

ngành, phòng, ban)? 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

       

Câu hỏi 7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hợp lý trong việc phân cấp thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa cấp tỉnh và cấp huyện, theo các nội dung sau:  

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ phù hợp giữa nhiệm vụ được phân cấp với 

khả năng quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của 

cấp huyện? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phù hợp giữa nhiệm vụ được phân cấp với 

điều kiện, khả năng cân đối nguồn lực thực hiện 

của cấp huyện?  

1 2 3 4 5 

- Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các 

nhiệm vụ được phân cấp? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ phát huy tính chủ động, trách nhiệm 

của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ 

phân cấp? 

1 2 3 4 5 

       
Câu hỏi 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tình trạng tiêu cực (chạy chức, chạy quyền, 

nâng đỡ người thân, người nhà…) trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại tỉnh/thành phố 

trong năm vừa qua, theo các nội dung sau: 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 
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  Không 

có 

Rất ít  

 

Một số  

 

Nhiều 

 

Rất 

nhiều  

- Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng công 

chức tại địa phương? 

     

- Tình trạng tiêu cực trong bổ nhiệm công 

chức tại địa phương?  

     

- Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng viên 

chức tại địa phương? 

     

- Tình trạng tiêu cực trong bổ nhiệm viên chức 

tại địa phương? 

     

       

Câu hỏi 9. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển 

dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Về việc tuyển dụng công chức tại địa phương? 1 2 3 4 5 

- Về việc tuyển dụng viên chức tại địa phương? 1 2 3 4 5 

- Về việc thi nâng ngạch công chức tại địa 

phương? 

1 2 3 4 5 

- Về việc thi thăng hạng viên chức tại địa 

phương? 

1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị tại địa 

phương? 

1 2 3 4 5 

- Về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị tại địa 

phương? 

1 2 3 4 5 

       

Câu 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về năng lực chuyên môn của công chức tại 

tỉnh/thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung sau: 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

  Rất tốt Tốt Bình 

thường 

Kém Rất 

kém 

- Năng lực tham mưu, xây dựng chính sách, 

pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý? 

     

- Năng lực tổng hợp thông tin, thống kê, báo 

cáo? 

     

- Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp hoặc với 

tổ chức, cá nhân khác? 

     

- Năng lực làm việc độc lập, xử lý tình huống      

       
Câu hỏi 11. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tinh thần trách nhiệm của công chức tại 

tỉnh/thành phố trong phối hợp, xử lý công việc? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 
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- Mức độ sẵn sàng trong thực hiện hoặc phối 

hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ đảm bảo thời gian xử lý công việc 

được giao? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ sẵn sàng chịu trách nhiệm về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ được giao? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 12. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về 

tình trạng công chức tại tỉnh/thành phố lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn để trục lợi cá nhân? 

(Đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 

Không 

có 

 

Rất ít  

 

 

Một số  

 

 

Nhiều 

 

 

Rất 

nhiều  

 

      

Câu hỏi 13. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về 

tính hiệu quả trong thực thi chính sách thu hút người có tài năng 

vào cơ quan nhà nước tại tỉnh/thành phố? 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá 

mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

1 2 3 4 5 

      

Câu hỏi 14. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài 

sản công tại tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Thực hiện các định mức, tiêu chuẩn mua sắm, 

thuê, giao… tài sản công? 

1 2 3 4 5 

- Thực trạng sử dụng tài sản công (đúng quy 

định, đúng mục đích, hiệu quả…)? 

1 2 3 4 5 

- Công khai tài sản công (tiêu chuẩn định mức, 

mua sắm, khai thác nguồn lực tài chính từ tài 

sản công…)? 

1 2 3 4 5 

       
Câu hỏi 15. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Sự phù hợp về mục đích sử dụng kinh phí tiết 

kiệm được từ thực hiện cơ chế tự chủ (chi tăng 

thu nhập, khen thưởng, chi phúc lợi…)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến chất lượng hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp tại địa phương (chủ động, 

linh hoạt)? 

1 2 3 4 5 

- Tác động đến kết quả thực thi nhiệm vụ của 

viên chức (năng suất lao động, động lực làm 

việc…)? 

1 2 3 4 5 

       
Câu hỏi 16. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của thông tin được cung cấp trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 
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- Mức độ kịp thời của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản 

ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kịp thời của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết 

quả giải quyết…)? 

1 2 3 4 5 

       
Câu hỏi 17. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp 

trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ đầy đủ của thông tin quản lý, điều 

hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản 

ánh – kiến nghị)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ đầy đủ của thông tin dịch vụ công 

trực tuyến (quy định thủ tục, quy trình, kết 

quả giải quyết…) 

1 2 3 4 5 

       
Câu hỏi 18. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai 

thác thông tin trên Cổng/Trang thông tin của tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ thuận tiện khi tìm kiếm thông tin (dễ 

tìm)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi truy cập, tìm hiểu 

thông tin (dễ mở, dễ đọc)? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ thuận tiện khi tải thông tin, biểu 

mẫu, tài liệu? 

1 2 3 4 5 

       

Câu hỏi 19. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình 

ISO ở các cơ quan, đơn vị tại tỉnh/thành phố, theo các nội dung sau: 

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn với đánh giá mức 1 là tốt nhất, 5 là kém nhất) 

- Mức độ tuân thủ quy trình ISO trong giải 

quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị? 

1 2 3 4 5 

- Tính khoa học trong tổ chức giải quyết công 

việc theo quy trình ISO được áp dụng tại các 

cơ quan, đơn vị? 

1 2 3 4 5 

- Tính hợp lý trong tổ chức giải quyết công việc 

theo quy trình ISO được áp dụng tại các cơ 

quan, đơn vị? 

1 2 3 4 5 

- Mức độ kiểm soát quá trình giải quyết công 

việc của công chức khi áp dụng quy trình 

ISO? 

1 2 3 4 5 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 


